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1 TA20 Ngô Thị Bảo An 26/09/1993 Nữ Bình Thuận 1554030003

2 TA21 Đặng Thị Thúy Diễm 06/03/1997 Nữ Bình Thuận 1550103073

3 TA22 Nguyễn Trần Mỹ Duyên 07/08/1996 Nữ Bình Thuận 1454020004

4 TA23 Phạm Chu Lan 04/12/1996 Nữ Nghệ An 1450103011

5 TA24 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020049

6 TA25 Lê Trọng Nam 01/08/1994 Nam Bình Thuận 1654020124

7 TA26 Lê Trưng Nương 18/06/1994 Nữ Bình Thuận 1654010053

8 TA27 Trần Thị Tuyết Nhung 21/08/1998 Nữ Bình Thuận 1654020068

9 TA28 Nguyễn Đoàn Phúc 27/06/1994 Nam Bình Thuận 1654010054

10 TA29 Trần Thị Phúc 01/02/1987 Nữ Bình Thuận 1654020127

11 TA30 Lê Thị Cẩm Phương 05/01/1995 Nữ Bình Thuận 1454020068

12 TA31 Trần Bình Phương 05/12/1996 Nam Bình Thuận 1454010024

13 TA32 Nguyễn Ngọc Tiến 17/11/1991 Nam Bình Thuận 261268190

14 TA33 Nguyễn Chí Tùng 08/09/1994 Nam Bình Thuận 1354010029

15 TA34 Võ Thị Tuyền 16/11/1994 Nữ Bình Thuận 1654020019

16 TA35 Đặng Thị Kim Thanh 02/11/1994 Nữ Bình Thuận 1450103103

17 TA36 Phạm Kiều Thi 07/02/1996 Nữ Bình Thuận 1450103029

18 TA37 Lê Thị Phương Thúy 25/06/1990 Nữ Thanh Hóa 1554020020

19 TA38 Nguyễn Thị Kiều Trinh 10/12/1997 Nữ Bình Thuận 1550103061

20 TA39 Lê Thị Thiên Trúc 02/04/1991 Nữ Bình Thuận 1654020128

21 TA40 Nguyễn Hồ Trường 05/08/1986 Nam Bình Thuận 261067482

22 TA41 Đoàn Phi Trường 03/04/1997 Nam Bình Thuận 1551010038

23 TA42 Nguyễn Khánh Vy 12/07/1995 Nữ Bình Thuận 1354010032

24 TA43 Dư Thị Mỹ Yên 01/07/1992 Nữ Quảng Nam 1654020021

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

Võ Khắc Trường Thi

Ngày 11/01/2018

Thời gian: 17h30 - 19h30, T5 ngày 11/01/2018

Địa điểm:  P.0 - ĐHPT

HỌ TÊN

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 08 tháng 01 năm 2018


